
Giải tích 12  Bài 1 chương II 

Thầy Đăng – Giáo viên Toán https://hochieuqua.edu.vn 1 

 

LŨY THỪA 

 

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. 
na−
xác định  \ 0 ;a n N     B. ;

m

n mna a a=     

C. 0 1;a a=     D. ; ; ,
m

n m na a a m n=      

Câu 2. Nếu 
11

62a a và 
2 3b b thì: 

A. 1;0 1a b   . B. 1; 1a b  . C. 0 1; 1a b   . D. 1;0 1a b   . 

Câu 3. Tính giá trị 

4
0,75

31 1

16 8

− −

   
+   

   
, ta được kết quả là: 

A. 12   B. 16  C. 18  D. 24  

Câu 4. Viết biểu thức a a ( )0a   về dạng lũy thừa của a là. 

A. 
5

4a   B. 
1

4a  C. 
3

4a   D. 

1

2a  

Câu 5. Viết biểu thức 
3

0,75

2 4

16
 về dạng lũy thừa 2m  ta được ?m = . 

A. 
13

6
− .  B. 

13

6
. C. 

5

6
. D. 

5

6
− . 

Câu 6. Viết biểu thức ( )5 3 , , 0
b a

a b
a b

  về dạng lũy thừa 

m
a

b

 
 
 

 ta được ?m = . 

A. 
2

15
.  B. 

4

15
. C. 

2

5
. D. 

2

15

−
. 

Câu 7. Cho 0a  ; 0b  . Viết biểu thức 
2

3a a  về dạng
ma  và biểu thức 

2

3 :b b  về dạng
nb . Ta có ?m n+ =   

A. 
1

3
  B. 1  C. 

4

3
  D. 

1

2
 

Câu 8. Cho 0x  ; 0y  . Viết biểu thức 

4

565 .x x x  về dạng
mx  và biểu thức 

4

565 :y y y  về dạng ny . Ta có 

?m n− =   

 A. 
11

6
−   B. 

11

6
 C. 

8

5
 D. 

8

5
−  

Câu 9. Đơn giản biểu thức 
4 281a b , ta được: 

A. 
29a b− . B. 

29a b . C. 
29a b . D. 

23a b . 

Câu 10. Đơn giản biểu thức ( )
933 1x x + , ta được: 

A. ( )
3

1x x− + . B. ( )
3

1x x+ . C. ( )
3

1x x + . D. ( )
3

1x x + . 

Câu 11. Nếu ( )
2

2 3 1 2 3 1
a+

−  −  thì  

A. 1a  − . B. 1a  . C. 1a  − . D. 1a  . 
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Câu 12. Bạn An trong quá trình biến đổi đã làm như sau: ( ) ( ) ( )
1 2

23 63 627 27 27 27 3− = − = − = − = . Bạn đã sai ở 

bước nào?  

A.
 
Bước 4.

 
B.

 
Bước 2.

 
C.

 
Bước 3.

 
D.

 
Bước 1. 

Câu 13. Cho a ,b là các số dương. Rút gọn biểu thức 
( )

4
3 24

3 12 6

.

.

a b
P

a b

=  được kết quả là :  

A. 
2ab .  B. 

2a b . C. ab . D. 
2 2a b . 

Câu 14. Nếu ( )
2 2

3 2 3 2
m−

−  +  thì  

A. 
3

2
m  . B. 

1

2
m  . C. 

1

2
m  . D. 

3

2
m  . 

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị  thỏa mãn  đúng 

A. 3.  B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 16. Biết 4 4 23x x−+ =  tính giá trị của biểu thức 2 2x xP −= +  : 

A. 5 .  B. 27 . C. 23 . D. 25 . 

Câu 17. Cho x  là số thực dương. Biểu thức x x x x x x x x  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ 

hữu tỉ là: 

A. 
256

255x .  B. 
255

256x .  C. 
127

128x . D. 
128

127x . 

Câu 18. Cho các số thực dương a  và b . Rút gọn biểu thức 
4

4 4 4 4

a b a ab
P

a b a b

− +
= −

− +
được kết quả là:  

A. 4 b .  B. 4 4a b− . C. b a− . D. 4 a . 

Câu 19. Cho 0, 0a b  . Biểu thức thu gọn của biểu thức ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 2 2P a b a b a b= −  +  + là: 

 

A. 10 10a b− . B. a b− . C. a b− . D. 8 8a b− . 

Câu 20. So sánh hai số m  và n  nếu 3,2 3,2m n  thì: 

A. Không so sánh được. B. m n= . C. m n . D. m n  

Câu 21. Cho các số thực dương a  và b . Biểu thức thu gọn của biểu thức 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 2 22 3 2 3 4 9P a b a b a b= −  +  +  có dạng là P xa yb= + . Tính ?x y+   

A. 97x y+ = . B. 65x y+ = − . C. 56x y+ = . D. 97x y+ = − . 

Câu 22. Cho các số thực dương phân biệt a  và b . Biểu thức thu gọn của biểu thức 
4

4 4 4 4

4 16a b a ab
P

a b a b

− +
= −

− +
 

có dạng 4 4P m a n b= + . Khi đó: 

A. 2 3m n− = − . B. 2m n+ = − . C. 0m n− = . D. 3 1m n+ = − . 

x ( ) ( )
2 3 2 2

5 2 5 2
− −

+ = −
x x x
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Câu 23. Một người gửi số tiền 2 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,65% / tháng. Biết rằng nếu người 

đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi 

đó là lãi kép). Số tiền người đó lãnh được sau hai năm, nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi 

suất không đổi là (đơn vị : triệu đồng ): 

A. 24(2,0065) . B. 24(1,0065) . C. 242.(1,0065) . D. 242.(2,0065) . 

Câu 24. Một người gửi số tiền M  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,7% / tháng. Biết rằng nếu người 

đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi 

đó là lãi kép). Sau ba năm, người đó muốn lãnh được số tiền là 5 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này 

không rút tiền ra và lãi suất không đổi, thì người đó cần gửi số tiền M  là ( triệu đồng): 

A. 3,6.  B. 3,7. C. 3,8. D. 3,9. 

Câu 25. Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác An gửi vào một ngân 

hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9% / tháng. Đến 

tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6% / tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút 

tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). 

Sau một năm gửi tiền, bác An rút được số tiền là (biết trong khoảng thời gian này bác An không rút tiền ra): 

A. 5436521 đ. B. 5468994 đ. C. 5452733 đ. D. 5452772 đ. 
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